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QUỐC HỘI_______

Luật số: 54/2010/QH12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

LUẬT 
Trọng tài thương mại

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng 

tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và 
trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt 
động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành 
phán quyết trọng tài.

Điều 2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài 
1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. 

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động 
thương mại. 

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng 
Trọng tài. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa 
thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này.

2. Thỏa thuận trọng tài là thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng 
tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh. 

3. Các bên tranh chấp là cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài 
tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn.
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4. Tranh chấp có yếu tố nước ngoài là tranh chấp phát sinh trong quan hệ thương 
mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước ngoài được quy định tại Bộ luật Dân sự.

5. Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài 
hoặc Tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này.

6. Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng 
tài theo quy định của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó. 

7. Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này 
và trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận. 

8. Địa điểm giải quyết tranh chấp là nơi Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết 
tranh chấp theo sự thỏa thuận lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng trọng tài quyết 
định nếu các bên không có thỏa thuận. Nếu địa điểm giải quyết tranh chấp được tiến 
hành trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải được coi là tuyên tại Việt Nam mà 
không phụ thuộc vào nơi Hội đồng trọng tài tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó.

9. Quyết định trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài trong quá trình giải 
quyết tranh chấp. 

10. Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ 
nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.

11. Trọng tài nước ngoài là Trọng tài được thành lập theo quy định của pháp luật 
trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh 
chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam.

12. Phán quyết của trọng tài nước ngoài là phán quyết do Trọng tài nước ngoài 
tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc ở trong lãnh thổ Việt Nam để giải quyết tranh 
chấp do các bên thỏa thuận lựa chọn.

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài 
1. Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không 

vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội. 

2. Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của 
pháp luật. 

3. Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có 
trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

4. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ 
trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

5. Phán quyết trọng tài là chung thẩm.
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Điều 5. Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài 
1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. 

Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
2. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng 

lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại 
diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt 
hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình 
thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 6. Tòa án từ chối thụ lý trong trường hợp có thỏa thuận trọng tài
Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài mà một bên khởi 

kiện tại Tòa án thì Tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô 
hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Điều 7. Xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài
1. Trường hợp các bên đã có thỏa thuận lựa chọn một Tòa án cụ thể thì Tòa án 

có thẩm quyền là Tòa án được các bên lựa chọn.
2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận lựa chọn Tòa án thì thẩm quyền của 

Tòa án được xác định như sau:
a) Đối với việc chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc thì 

Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi cư trú của bị đơn nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi 
có trụ sở của bị đơn nếu bị đơn là tổ chức. Trường hợp có nhiều bị đơn thì Tòa án có 
thẩm quyền là Tòa án nơi cư trú hoặc nơi có trụ sở của một trong các bị đơn đó.

Trường hợp bị đơn có nơi cư trú hoặc trụ sở ở nước ngoài thì Tòa án có thẩm 
quyền là Tòa án nơi cư trú hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn;

b) Đối với việc thay đổi Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc thì Tòa án 
có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp;

c) Đối với yêu cầu giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa 
thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền 
của Hội đồng trọng tài thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài ra 
quyết định;

d) Đối với yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án 
nơi có chứng cứ cần được thu thập; 

đ) Đối với yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án có 
thẩm quyền là Tòa án nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng; 
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e) Đối với việc triệu tập người làm chứng thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án 
nơi cư trú của người làm chứng;

g) Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ 
việc thì Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nơi Hội đồng trọng tài đã tuyên phán quyết 
trọng tài.

3. Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 8. Xác định Cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành phán quyết 
trọng tài, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng 
trọng tài 

1. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ 
quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Hội đồng trọng 
tài ra phán quyết. 

2. Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng.

Điều 9. Thương lượng, hòa giải trong tố tụng trọng tài

Trong quá trình tố tụng trọng tài, các bên có quyền tự do thương lượng, thỏa 
thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Hội đồng trọng tài hòa 
giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp.

Điều 10. Ngôn ngữ 

1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong tố 
tụng trọng tài là tiếng Việt, trừ trường hợp tranh chấp mà ít nhất một bên là doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp bên tranh chấp không sử dụng được 
tiếng Việt thì được chọn người phiên dịch ra tiếng Việt.

2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, tranh chấp mà ít nhất một bên là 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do 
các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì ngôn ngữ sử dụng 
trong tố tụng trọng tài do Hội đồng trọng tài quyết định. 

Điều 11. Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài 

1. Các bên có quyền thỏa thuận địa điểm giải quyết tranh chấp; trường hợp không 
có thỏa thuận thì Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có 
thể ở trong lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.
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2. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng trọng tài có thể tiến 
hành phiên họp tại địa điểm được xem là thích hợp cho việc trao đổi ý kiến giữa 
các thành viên của Hội đồng trọng tài, việc lấy lời khai của người làm chứng, tham 
vấn ý kiến các chuyên gia hoặc tiến hành việc giám định hàng hóa, tài sản hoặc tài 
liệu khác. 

Điều 12. Gửi thông báo và trình tự gửi thông báo
Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng 

tài không quy định khác, cách thức và trình tự gửi thông báo trong tố tụng trọng tài 
được quy định như sau:

1. Các bản giải trình, văn thư giao dịch và tài liệu khác của mỗi bên phải được 
gửi tới Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài với số bản đủ để mỗi thành viên 
trong Hội đồng trọng tài có một bản, bên kia một bản và một bản lưu tại Trung tâm 
trọng tài;

2. Các thông báo, tài liệu mà Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài gửi 
cho các bên được gửi đến địa chỉ của các bên hoặc gửi cho đại diện của các bên theo 
đúng địa chỉ do các bên thông báo; 

3. Các thông báo, tài liệu có thể được Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài 
gửi bằng phương thức giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, fax, telex, telegram, 
thư điện tử hoặc bằng phương thức khác có ghi nhận việc gửi này;

4. Các thông báo, tài liệu do Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài gửi 
được coi là đã nhận được vào ngày mà các bên hoặc đại diện của các bên đã nhận 
hoặc được coi là đã nhận nếu thông báo, tài liệu đó đã được gửi phù hợp với quy 
định tại khoản 2 Điều này;

5. Thời hạn nhận thông báo, tài liệu được tính kể từ ngày tiếp theo ngày được 
coi là đã nhận thông báo, tài liệu. Nếu ngày tiếp theo là ngày lễ hoặc ngày nghỉ theo 
quy định của nước, vùng lãnh thổ nơi mà thông báo, tài liệu đã được nhận thì thời 
hạn này bắt đầu được tính từ ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. Nếu ngày cuối cùng 
của thời hạn này là ngày lễ hoặc ngày nghỉ theo quy định của nước, vùng lãnh thổ 
nơi mà thông báo, tài liệu được nhận thì ngày hết hạn sẽ là cuối ngày làm việc đầu 
tiên tiếp theo. 

Điều 13. Mất quyền phản đối
Trong trường hợp một bên phát hiện có vi phạm quy định của Luật này hoặc 

của thỏa thuận trọng tài mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản 
đối những vi phạm trong thời hạn do Luật này quy định thì mất quyền phản đối tại 
Trọng tài hoặc Tòa án.


